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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỢ TIỀN BHXH, BHYT, BHTN TỪ 6 THÁNG ĐẾN 24 THÁNG
ĐỀ NGHỊ ĐĂNG TẢI TRÊN PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG THÁNG 12/2022

(Số liệu tính đến hết 30/11/2022 theo C12-TS lấy ngày 05/12/2022)
(Kèm theo Công văn số:              /BHXH-TT&PTĐT ngày         tháng 12 năm 2022 của BHXH thành phố Hà Nội)

Đơn vị tính: đồng

TT Mã số thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN

1 0105597640 Công ty CP Đầu Tư Xây Dựng Kỹ Thuật và Thương Mại
Anh Phát

Số 104 ngõ 49 tổ 19, phố đức giang, p.đức
giang Long Biên, HN 23 14 414,760,268

2 0106195246 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế và Đầu tư Xây dựng
Thái Sơn

P1903, Tòa nhà Thủy Lợi, 28A Lê Trọng
Tấn, Hà Đông, Hà Nội 2 20 410,745,614

3 0105184668 Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại DKT D11-40 Glexinco, Đường Lê Trọng tấn, P.
Dương nội, Hà Đông, Hà nội 4 23 409,501,777

4 0106214964-005
Trung tâm tư vấn thiết kế và phát triển công nghệ- CN
Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Thăng Long

Số 289, đường Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh,
Bắc Từ Liêm, Hà Nội 16 17 407,747,029

5 0102280902 Công ty CP HACO Việt Nam Ô số 1, dãy H, Lô đất An Khánh, Lại Yên,
Hoài Đức, Hà Nội (KCN mới Lại Yên). 13 16 405,349,449

6 0107903822 CTy CP Princeton Academy
P01_SH01, Khu đô thị ParkHill - Times City,
458 Minh Khai - Phường Mai Động - Quận
Hoàng Mai - Hà Nội

15 21 404,305,970

7 0107313319 CTy CP TM và Thiết Bị Chuyên Dùng Minh An Số 6 Ngõ 221/24 Định Công P. Định Công Q.
Hoàng Mai Hà Nội 13 19 402,401,468

8 0103727245 Công ty CP Tư vấn Geopro Số 51B2 Tổ 10, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà
Nội 11 17 391,592,034

9 0105462724 Công ty CP CONFITECH Số 3 BT4B-6, Tổ 9, Phường Phúc Lợi, Quận Long
Biên, Hà Nội 16 11 381,613,436
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10 0101471968 Công Ty CP Truyền Thông Lê Tầng 4 tòa nhà Creative số 1 Lương Yên, Hai
Bà Trưng, Hà Nội 13 13 375,104,720

11 0106072727 Cty CP Tư vấn XD & TM IC Việt Nam 14B Ngõ 6  Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình -
Hà Nội 9 21 374,100,199

12 0102568793 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Na Na
BT4 Liền kề 8 Khu nhà Cục cảnh sát hình sự,
Tiểu khu Đô thị mới, Vạn Phúc, Hà Đông, TP
Hà Nội

18 13 373,468,822

13 0109599159 QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Số 51 Ngô Quyền, - Phường Hàng Bài - Quận
Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội. 7 11 370,457,267

14 0107087490 Cty TNHH Kiến Trúc Sư HBH và Các Cộng Sự
Tầng 4, tòa B 275 Nguyễn Trãi, Phường
Thanh Xuân Trung,Quận Thanh Xuân, TP Hà
Nội

23 7 369,683,808

15 0108587601 CÔNG TY CỔ PHẦN DDM DECOR
Tầng 20, tòa nhà 319 BQP, số 63 Lê Văn
Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà
Nội

46 6 368,989,216

16 0108378319 Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Phúc Linh
Biệt thự BT5-5, khu Đoàn Ngoại Giao, phố
Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ
Liêm, Thành phố Hà Nội

25 8 363,676,905

17 0109565262 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẠI NAM Biệt thự số 18 BT4-2, khu nhà ở Trung Văn,
P Trung Văn, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội 37 7 363,634,736

18 0104113174 Công ty TNHH công nghệ công nghiệp Phú Sơn
Lô 7, CN5 cụm công nghiệp Ngọc Hồi, Xã
Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà
Nội - 0912989399; 0243562971

28 11 362,118,218

19 0101843743 CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP HUY
HÙNG

số 131(Tầng 6), Thái Hà - trung liệt- Đống
Đa - Hà nội 31 7 361,428,401

20 0102575014 Công ty CP công nghệ và truyền thông VIT Tầng 19, tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Ba Đình,
Hà Nội. 45 6 360,302,584

21 0102265728 Cty CP Đầu tư xây dựng thương mại Sông Hồng Số 68 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN 24 8 358,515,160

22 0108559347 Công ty TNHH Kim Nam - MEDIA Số 562 Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy,
Quận Long Biên , Thành phố Hà Nội 10 11 355,929,434
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23 0107157275 CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐIỆN TỬ nhà liền kề V6A09 phố Victoria KĐT mới
Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội 16 14 354,653,836

24 0106005738 CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
GIÁO DỤC HAVINA

Số 7, ngõ 25, Võ Văn Dũng, Ô Chợ Dừa,
Đống Đa, HN 12 20 354,334,222

25 0300849034-010 CN Cty CP DV BCVT Sài Gòn tại TP HN 172 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Thanh
Xuân, Hà Nội 25 10 346,346,294

26 0106739866 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế Trường Thịnh
tầng 6 pHòng 607 tòa nHà H2 khu chung cư
hoppe  số 1 Nguyễn Lanm , Long Biên Hà
Nội

6 24 346,131,325

27 0108572531 Công ty Cổ phần Dược Mỹ Phẩm Duo Medic Việt Nam Số 23/3 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội 16 12 344,733,226

28 0104799186 Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp ACC Hà Nội Tổ 4, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội 32 9 341,839,926

29 0107607830 Công ty CP gỗ BKG
Tầng 4 tòa nhà HPC Land marK 105 đường
Tố Hữu KĐT Văn Khê, Quận Hà Đồng, TP
Hà Nội

13 16 340,732,248

30 0105912268 Công ty TNHH thương mại và sản xuất An Nam Số 124 Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận
Hà Đông, Tp.Hà Nội 15 15 340,370,359

31 0107519341 CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG VÀ DU LỊCH SƠN
TÙNG

Phòng 1704 Tầng 17 Tòa 17T1 Phố Hoàng
Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu
Giấy, thành phố Hà Nội

3 21 340,283,429

32 0312277663-001 Chi Nhánh Công Ty Tnhh Tư Vấn Kỹ Thuật GTC Tầng 4, số 566 đường Bưởi, phường Vĩnh
Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội 19 10 340,274,606

33 0105628497 Công ty cổ phần Hoàng Thu Việt Nam

Ô 38 LÔ C8-LK2 KHU C KHU ĐÔ THỊ
MỚI LÊ TRỌNG TẤN - GELEXIMCO,
PHƯỜNG DƯƠNG NỘI, QUẬN HÀ
ĐÔNG, HÀ NỘI

14 23 337,427,908

34 0102330060 cty TNHH hoá chất Long Long P804, tòa nhà Thăng Long, 98A ngụy như
Kontum, P.Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội 5 22 336,860,757

35 0101343564 Công ty TNHH TM An Sinh Tầng 6, 101A Nguyễn Khuyến, Phường Văn
Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội. 16 13 336,382,287
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36 0102061964 Cty CP Quốc tế Nhân ái

Tầng 2 tòa N03 T3B Horizon Tower Ngoại
Giao Đoàn, đường Nguyễn Văn Huyên,
phường Xuân tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà
Nội

36 6 335,690,415

37 0102211828 CTy TNHH ĐT & PT Nam Thái
PL01-17- Khu Phong Lan - Vinhome
Riverside The Harmony - Phường Phúc Đồng
- Quận Long Biên- Hà Nội

29 7 333,168,152

38 0105842123 Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Thương mại Hà
Phương

Số 15 đường Thạch Bàn - Phường Thạch Bàn
- Quận Long Biên - Hà Nội. 2 8 329,209,919

39 0104103088 Công ty CPXD cầu đường VINAHENCO Số nhà 1A, thôn Phúc Xuyên, xã Võng
Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 2 24 327,788,275

40 0101601180 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ
THỐNG

Tầng 5 Tòa nhà Viglacera số 1 Đại Lộ Thăng
Long - Mễ Trì - Nam Từ Niêm - Hà Nội 13 20 325,846,743

41 0109672930 CÔNG TY CỔ PHẦN SSD VIỆT NAM
Số 30 - TTTM LePARC by GAMUDA -
Công viên Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10 9 137,476,813

42 0107652618 Công ty cổ phần nền móng Spile Số 42 lô 19 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà
Đông, Hà Nội 12 9 137,277,547

43 0109208711 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng TDH
Việt Nam

Số 22 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba
Đình, Hà Nội. 1 23 136,434,765

44 0106699451 Công ty TNHH cơ khí xây dựng Giang Nam HC Thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội 3 24 136,320,433

45 0108829882 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Bất Động
Sản Nam Vượng

Nhà số 37/1/196 đường Hồ Tùng Mậu,
Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành
phố Hà Nội

2 24 136,106,004

46 0108919688 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC KIRO
VIỆT NAM

SỐ 4 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG PHAN
CHU TRINH, QUẬN HOÀN KIẾM, HÀ
NỘI

9 10 136,079,441

47 0312653727 Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ xây dựng đá
hoa cương Khôi Nguyên

Cụm kho xưởng tại khu đô thị Thanh Hà B,
Cienco 5, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội 14 6 135,668,256
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48 0109381635 Công ty cô ̉phần thương mại sản xuất va ̀phát triển Thiên
Hà Group

Km18, QL 1A, Văn Giáp, Văn Bình, Thường
Tín, Hà Nội 12 7 135,668,232

49 0105081503 Cty CP Đầu Tư & XD Cenco
P1610, CT1 Khu đô thị Ecogreen city-Số 286
Nguyễn Xiển- Tân triều -thanh trì hà nội
969951167 4.33115687

15 6 135,554,536

50 0101100321 CÔNG TY TNHH AN TRẠCH 200D Đội Cấn - Ba Đình - hà nội 4 20 135,263,042
51 0101459142 Công ty CP tư vấn ĐTPT xây dựng và thiết bị PCCC Số 58 Trung yên 14, Yên Hòa, CG, HN 6 11 135,228,799

52 0315293092 Chi nhánh Công ty TNHH Thực phẩm ISITO tại Hà Nội
Biệt thự số 01 - BT2 Khu đô thị mới Cổ Nhuế
- Xuân Đỉnh, - Phường Cổ Nhuế 2 - Quận
Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

7 17 134,774,107

53 0105827189 Công ty cổ phần T&T Việt Nam Số 84 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân,
Hà Nội 4 19 134,726,188

54 0109094486 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Edugroup Việt
Nam

Số 04-TT24, Khu đô thị Văn Phú, phường
Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. 9 8 134,632,198

55 0105841088 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Hà Thành Khu Trung, Dục Nội, Việt Hùng, Đông Anh,
HN 4 21 134,626,188

56 0108792216 Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại và Dịch Vụ HT
Việt Nam

Căn Hộ1,Nhà D2,TTQĐ kho 212 TCHC,Xã
Liên Ninh,Huyện Thanh Trì,HN 0904490555 4 21 134,544,604

57 0106628771 Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức Khang Xóm Thượng, Xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội 8 11 134,491,332

58 0101135317 Trung tâm nghiên cứu & sản xuất học liệu Nhà K1 ,Trường ĐHSP Hà nội , Số 136
Đường Xuân Thuỷ , Cầu Giấy, Hà Nội 10 10 134,166,852

59 0105781689 Công ty TNHH PT TM Đô Thành
Văn phòng Bất động sản công ty Phát tài lộc
gần khác sạn Thái Bình Dương, Hoà Lạc,
Bình Yên, Thạch Thất, Hà Nội

10 10 134,161,180

60 0101974915 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN
LỰC VÀ HẠ TẦNG ĐÔNG NAM Á

Phòng 622, tòa nhà HH3B Linh Đàm, phường
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai , TP. Hà Nội. 7 13 134,106,339

61 0104722578 Cty CP MENAQ7 Việt Nam D12 tt9 đường Foresa 8 khu đô thị Xuân
phương Phường Xuần phương, Nam từ liêm 3 20 133,892,356
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62 0106746905 Công ty CP Truyền Thông Att Việt Nam Tầng 6, số 110 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ,
Hà Nội 2 24 133,703,827

63 0106111976 CÔNG TY CỔ PHẦN COCOSEY
Lô số 25 dự án thấp tầng C9 Nam Trung Yên,
Đường Vũ Phạm Hàm - Phường Trung Hoà -
Quận Cầu Giấy - Hà Nội

3 21 133,637,226

64 0105888128 Công ty Cổ phần Gỗ Bình Minh
Số 6, ngách 26, ngõ 107,phố Vĩnh Phúc,
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Thành phố
Hà Nội.

3 21 133,436,950

65 4300751519 Trường mầm non Hương Sen Đại mỗ , Quận Nam Từ Liêm , hà nội 13 8 133,382,213

66 0108624483 Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Nền Móng Như Long số 30, liền kề 10, khu đô thị Xa La, phường
Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 4 17 133,376,295

67 0101856855 CTy CP Hoá Dầu Đô Việt 56 Phố Đàm Quang Trung, P Long Biên,
Quận Long Biên 8 12 133,286,309

68 0107767168 Công ty CP Đầu tư phát triển và công nghệ Quốc tế Trần
Gia

No2, ngõ 15 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt,
Hoàng Mai, Hà Nội 1 18 133,114,956

69 0104238952 Công ty Cổ phần PCCC Tân Hội Số 32 lô TT03 Khu ĐT Mon City, ngõ 2 Hàm
Nghi, Mỹ Đình 2, Nam TL, Hà Nội 16 6 132,911,551

70 0106537210 CTy CP Đầu Tư PT XD Đa Lộc
Tầng 11, Tòa nhà Coma ngõ Hòa Bình 6, số
125D phố Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà
Nội

3 21 132,773,200

71 0101480218 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ CHUYỂN GIAO
CÔNG NGHỆ THỦY LỢI

: Biệt thự 21, ngõ 8, đường Nguyễn Văn Lộc,
P Mộ Lao, Q Hà Đông, Hà Nội 10 7 132,692,481

72 0102621165 Cty TNHH TM&DV ánh sáng Việt Nam Số 35 Hàng Lược, phường Hàng Mã, quận
Hoàn Kiếm, tp Hà Nội 1 18 132,613,928

73 0103946536 Cty CP TM XD Quốc tế Hoàng Long Tầng 3 tòa nhà VG Building,235 Nguyễn
Trãi,Thanh Xuân Trung,Thanh Xuân,HN,VN 3 19 132,591,774

74 0107513300 Công ty cổ phần Nhôm Aluvina Cụm CN Hà Bình Phương, xã Văn Bình,
huyện Thường Tín, TP Hà Nội 5 11 132,453,257

75 0106324131 Công ty TNHH Redpoint Việt Nam Tầng 3, Số 1, Ngõ 329, Đường Cầu Giấy,
Quận Cầu Giấy, Hà Nội 8 9 132,374,289
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76 0310245803 Cty CP Xây dựng công trình giao thông Nam An Tầng 2 Tòa nhà 381 phố Đội Cấn, Ba Đình,
Hà Nội 13 7 132,366,571

77 0101483272 CTy TNHH Công Nghệ & TB Nhật Linh Số 350 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận
Hoàng Mai, Hà Nội 8 11 132,317,590

78 0102039077 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HÀ NỘI
Phòng 1512 Chung cư CT2B đường Lê Đức
THọ, Phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ
Liêm, Hà Nội

2 21 131,985,386

79 0106887367 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NINH NAOWIN số 1 ngách 4 ngõ 126 Khuất Duy Tiến- Thanh
xuân- Hà Nội 4 18 131,696,849

80 0104353955 Cty TNHH Vận Tải & Thương Mại Mạnh Hoàng Thôn 4, xã Vạn Phúc, Thanh Trì,  Hà Nội
0868561269 10 10 131,611,428

81 0108389945 Công ty Cổ phần Công nghệ CHN – Đồng Tiến Số 21, ngách 2, ngõ 371 Kim Mã, Phường
Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội 5 17 131,565,644

82 0109305793 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TMDV LUẬT
HOÀNG THÀNH

Số 0903 Toà W1 Vinhomes West Point,
Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận
Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

5 17 131,512,020

83 0105330100 Cty CP Kỹ nghệ xanh - GTC số 10 ngách 12/93 Chính Kinh ; Nhân Chính;
Thanh Xuân ; Hà Nội 8 9 131,442,907

84 0303128175 CN Cty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt Số 19,ngõ 61 Lạc Trung, Hai bà Trưng, Hà
nội 10 9 131,322,468

85 0107722093 Công ty Cổ Phần Sữa Hạt Việt Nam số 21 ngõ 111/8 Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên 5 19 130,896,699

86 0107125675 Cty CP MKB Việt Nam Số 2, ngõ 250 Nguyễn Xiển, Hạ Đình,Thanh
Xuân, Hà Nội 4 24 130,687,821

87 0108359066 CTy TNHH Xây Dựng Và Nội Thất Cường Thịnh Lô N5A, đường Vành Đai 3, Khu X2a,
Phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội 4 20 130,551,283

88 0103917278 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHÚ
THÀNH

Phòng 1512, Tòa CT2B phố Lê Đức Thọ,
phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà
Nôi

5 17 130,300,473

89 0106390367 Công ty CP Đầu tư & Du lịch ACT Số 59 Võ Chí Công, P. Nghĩa Đô, CG, TP
HN 4 19 130,136,886

TT Mã số thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN
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90 0106326160 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ
MINH ANH

Tổ dân phố số 5, Khu đô thị mới Phùng
Khoang - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ
Liêm - Hà Nội

3 20 130,091,255

91 0102303275 Cty CP ADM Việt Nam 168, ngõ 8 Cầu Bưu - Tả Thanh Oai - Thanh
Trì - Hà Nội 1 23 130,090,933

92 0108966751 Công ty CP truyền thông BĐS GTLAND Việt Nam Số 02 ngõ 1 Phùng Chí Kiên, P. Dịch Vọng,
Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 9 11 130,051,239

93 0108175164 Công ty cổ phần công nghệ bất động sản V- Tech Só nhà 8 Dãy D4 Ngõ 12 đường Ngô Quyền
Hà Đông 3 23 130,021,541

94 0107636750 Cty TNHH TM PT và DV An Bình số 14 ngõ 442 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, HN 3 24 129,904,116

95 0109399093 Công ty CP Đầu tư Thương mại Kỹ thuật Minh Trí P912 toà CT9B Khu đô thị Đặng Xá, Gia
Lâm, Hà Nội 2 19 129,853,101

96 0102913009 CTy CP Nguyễn An Số 199 pHố Bồ Đề, pHường Bồ Đề, Q Long
Biên, HN 12 6 129,817,537

97 0106531635 Công ty TNHH một thành viên Lê Đông Số 42, lô 19, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà
Đông 11 7 129,066,588

98 0109309822 Công ty Cổ phần Sinh học Quốc tế Kenu
D47-LK5, Lô số 29, Khu đô thị hai bên
đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội,
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

9 8 128,915,012

99 0108616098 Công ty TNHH thiết Bị Điện Vinapower
thôn Đồng Trì (sân chơi thôn Đồng Trì), xã
Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội
0986342066

3 20 128,891,364

100 0106503148 Công ty TNHH đầu tư và thương mại điện lạnh Vidugold Số 38 phố Quan Nhân, Trung Hoà,Cầu
Giấy,Hà Nội 4 24 128,689,906

101 0107375795 Công ty TNHH XD TM phòng cháy chữa cháy Hero Số 124 Ngõ 116, Nguyễn Xiển, Hạ Đình,
Thanh Xuân, Hà Nội 4 18 81,823,367

102 0107351018 Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Lắp Hoàng
Phát

Số 15, Ngọc Trì, Tổ 10 Phường Thạch Bàn,
Quận Long Biên, Hà Nội 3 18 81,802,982

TT Mã số thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN



9

103 0107880357 Công ty CP Đầu tư Tăng trưởng ISHARE Số 391 Nguyễn Xiển, Kim Giang, Thanh
Xuân, Hà Nội 2 21 81,800,653

104 0107346219 CTy CP Cơ Khí Chính Xác An Phú Số 45 Ngách 111 Ngõ 230 Định Công
Thượng P. Định Công Q. Hoàng Mai Hà Nội 3 20 81,764,284

105 0108989653 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHÁNH
BẢO

SỐ 2, NGÕ 28/79 PHỐ ĐẠI LINH,
PHƯỜNG TRUNG VĂN, QUẬN NAM TỪ
LIÊM, HÀ NỘI

6 9 81,686,172

106 0107909045 CTy CP Đầu Tư Và Phát Triển DV Cây Xanh Hạnh Phúc
Tầng 1 tòa nhà CT2B - Nam Đo Complex, số
609 Trương Định, phường Thịnh Liệt, Hoàng
Mai, Hà Nội

2 22 81,607,372

107 0101603029 CTy Cổ Phần OKI Việt Nam Số 64, phố Vân Hồ 3, P.Lê đại Hành, Quận
Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 6 8 81,543,515

108 0108384256 Công ty cổ phần truyền thông HEXA tầng 3, ngõ 8 pháo đài láng, phường Láng
Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 6 10 81,512,358

109 0107952026 Công ty cổ phần thương mại vận tải xây dựng Trường
Phát

số 20 ngõ 61 đường chùa võ ,phường dương
nội ,Quận hà đông , TP Hà Nội 4 16 81,499,748

110 0102807917 Cty TNHH DV Kỹ Thuật TM & SX Thành Công Khu đấu giá Tứ hiệp Huyện Thanh trì hà nội (
gần công an huyện thanh trì)  4.36893207 3 18 81,466,487

111 0107529364 Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Thành
Công

Số 143 phố Ngô Thì Sỹ, phường Vạn Phúc,
quận Hà Đông, TP Hà Nội 8 6 81,462,483

112 0108903575 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ VÀ KỸ THUẬT HANOICAPITAL

SỐ 36 NGÕ 223 ĐẶNG TIẾN ĐÔNG,
PHƯỜNG TRUNG LIỆT, QUẬN ĐỐNG
ĐA, HÀ NỘI

7 7 81,380,050

113 0107522538 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Techone
Việt Nam

km 12+500, đường ngọc hồi, xã ngũ hiệp,
huyện thanh trì, hà nội 934998689
934998689

4 12 81,319,711

114 0109357865 Cty CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP PHÚ VINH

phòng 602 tại toà nhà Phú Quý Building, 209
Giảng Võ, Phường Cát Linh, Đống Đa, Hà
Nội

3 13 81,309,571

115 0107168936 Công ty TNHH Điện máy chiến thắng Hà Nội Thôn Ninh Xá, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội 1 24 81,287,074

TT Mã số thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN
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116 0109116517 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UIC MARINE
QUỐC TẾ

Số 20 ngõ 50 phố Nguyễn Hữu Thọ, tổ 9,
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà
Nội, Việt Nam

6 7 81,282,210

117 0109775051 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ LOGISTICS
AIZA

Tầng 2, Tòa nhà Housing, Số 299 Đường
Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội

1 9 81,241,777

118 0102759808 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO APATECH số 36 ngõ Thịnh hào 1, Tôn đức thắng, Đống
Đa, Hà Nội 4 15 81,151,101

119 0108663299 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BMB Số 14, Ngõ 2, Đường Nguyễn Chánh, P.
Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội 5 17 81,143,397

120 0104934854 Cty CP TM XD & KT Năng lượng Evico
Tầng 2 tổ dân phố 12 & 15 đơn nguyên 2 tòa
nhà CT3, KĐT Trung Văn, Trung Văn, Nam
Từ Liêm, HN.

2 18 81,107,675

121 0107808093 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Paloma World
Việt Nam

số 43 ngõ 103 phố 8/3 phường Quỳnh Mai,
Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 3 14 81,034,663

122 0102061266 Cty CP đầu tư phát triển Vĩnh Hà số 6, ngõ 190, Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ
Nhuế1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 8 6 80,967,923

123 0108039901 Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ TSPACE
Phòng 102 Số 4 Ngõ 14 Phố Nhật Tảo, TDP
Nhật Tảo 1 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà
Nội

1 23 80,953,015

124 0108187875 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢI NGỌC
Số 13, lô C, dãy sau ngõ 16, Ngô Quyền,
phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà
Nội

1 23 80,913,033

125 0103023111 CTy Cổ Phần VI NA CID
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành Phố
Hà Nội

3 23 80,912,097

126 0106883108 Công ty TNHH dịch vụ vận tải du lịch Nam Giang Số nhà 155, ngõ 634 Kim Giang, Thanh Liệt,
Thanh Trì, Hà Nội 0989229188 2 23 80,796,390

127 0107015312 Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Thủ đô P711 Chung cư 129D, ngõ 129 Trương Định,
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 2 19 80,759,703

TT Mã số thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng

nợ

Số tiền nợ BHXH,
BHYT, BHTN
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128 0108312396 Cty TNHH Tinh Thần Samurai Số 44A, ngách 460/44 đường Khương Đình,
Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 2 22 80,699,272

129 0106213463 CÔNG TY TNHH THI CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN VIỆT
NAM

Số 2B Ngõ 12 Phạm Tuấn Tài, P. Dịch Vọng
Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 2 21 80,630,088

130 0106396104 Công ty CP Dầu Khí BVP.BP Anh Quốc PHòng 806 đơn nguyên B tòa nHà HH2A
cHung cư Gia THụy, Long Biên, Hn 9 6 80,628,463

131 0106691639 Cty TNHH TM XNK Quốc Tế Đại Hưng 181 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, TP Hà
Nội 3 24 80,558,331

132 0106899524 Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Xây Dựng Vĩnh
Thái

Số 138 Nguyễn Chánh, P. Yên Hòa, Q. Cầu
giấy. TP. Hà Nội. 7 7 80,492,846

133 0107601324 Công ty TNHH một thành viên Cơ điện và Xây dựng Me
Cons

Số nhà 15 ngách 24, ngõ 175 Xuân Thủy,
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

1 23 80,444,980

134 0106078609 CTy CP Dược Phẩm và Thiết Bị Y Tế Hà Nội PHARMA
USA

Số 5 Ngách 141/48 Phố Nam Dư P. Lĩnh
Nam Q. Hoàng Mai Hà Nội 8 7 80,422,820

135 0107857710 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SFB
Số 33 Ngách 191 ngõ 8 phố Lê Quang Đạo,
phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà
Nội

9 6 80,322,350

136 0106209516 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
DŨNG ĐẠT

B1-TT9 KĐT xuân phương - nam từ liêm - hà
nội 3 19 80,307,004

137 0104959880 CTy CP Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Vũ Số Nhà 11, Ngõ 332, Đ. Trương Định -
Hoàng Mai - Hà Nội 6 9 80,286,954

138 0107393924 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN
VĨNH PHÁT

Tầng 9, Tòa nhà số 135 đường Lạc Long
Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội

3 12 80,210,277

139 0109922362 Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ SHINSHOJI
Việt Nam

SN15A, ngõ 52 Hoàng Công Chất, Phường
Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 7 7 80,175,452

140 0106805741 Cty CP ONYX Việt Nam D2-11, KĐT Ciputra - Nguyễn Hoàng Tôn-
Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội 6 8 80,078,728

TT Mã số thuế Tên đơn vị sử dụng lao động Địa chỉ Số lao
động

Số
tháng
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Số tiền nợ BHXH,
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141 0108114161 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vôi Hương Vĩ Số 12A, hẻm 670/38/2 Hà Huy Tập, TT Yên
Viên, Gia Lâm, Hà Nội. 6 6 80,068,169

142 0106002670 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thiên Lâm E19 KĐT X4 Phường Mai Dịch, Cầu Giấy,
Hà Nội 3 19 80,027,743

143 0107430460 Cty TNHH Noble Tax Việt Nam D1((Sảnh Diamond))-1610 6th Element,
phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội 3 15 80,000,000

144 0108074751 Công ty TNHH An Thịnh Thanh Hoa Số 19/N8 ngõ 90 đường Nguyễn Tuân, Thanh
Xuân, Hà Nội 2 24 79,967,450

145 0101438865 Công ty CP tư vấn & xây dựng Hùng vương Phòng 112 - Nhà B9 Tô Hiệu, Nghĩa Tân,
Cầu Giấy, Hà Nội 4 8 79,875,295

146 0106174983 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và cơ điện Đại Dương 82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân Trung -Thanh
xuân, hà nội 8 6 79,781,279

147 0107619561 Cty TNHH WTL Số 7 Thể Giao, P. Lê Đại Hành, HBT, HN 7 6 79,767,197

148 0107407013 Cty TNHH TM & SX SHM P501,Số 21/71 Hoàng Văn Thái,Khương
Trung,Thanh Xuân,HN,VN 2 19 79,733,979

149 0108553754 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ
PILETECH VIỆT NAM

Tầng 10, tòa nhà LADECO, 266 Đội Cấn,
Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội 7 7 79,691,973

150 0109184443 CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT
WAVEHOME

Số 1 ngõ 140 Vương Thừa Vũ, Phường
Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà
Nội

1 21 79,638,455

TỔNG CỘNG 1,293 26,504,172,443

Lưu ý: Số tiền đơn vị nộp trong tháng 12/2022 (nếu có) sẽ được ghi nhận vào Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTN-BNN tháng 12/2022 của đơn vị
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